ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

1. Mã số môn học:

ANA231

2. Tên học phần: 

Giải phẫu 1 
3. Số tín chỉ:  2                       Lý thuyết/thực hành (1/2)

4. Chuyên ngành đào tạo:BSĐK, BSYHDP, BSRHM, DƯỢC, CNDD, CTUDƯỢC.

5. Năm học:


2016-2017

6. Giảng viên phụ trách:
PGS.TS. Trịnh Xuân Đàn

7. Cán bộ tham gia giảng dạy:

PGS.TS Trịnh Xuân Đàn

ThS.GVC Trương Đồng Tâm

ThS. Nguyễn Thị Sinh

 ThS. Nguyễn Thị Bình

 BS.  Hoàng Thị Lệ Chi

 BS. Đoàn Thị Nguyệt Linh

BS. Tạ thành Kết

KTV. Nguyễn Thị Hường

KTV. Chu Hoàng Hưng

KTV. Phùng chí Doanh

KTV. Nguyễn Đức Vin
8. Mục tiêu học phần:


Sau khi học xong học phần này sinh viên có khả năng:

* Kiến thức:

1. Mô tả được vị trí, hình thể, liên quan, bó mạch, thần kinh của hệ thống các cơ quan trong cơ thể.

2. Vận dụng được các kiến thức đã học về giải phẫu vào trong các môn y học khác và gợi mở các kiến thức thực hành lâm sàng.

* Thái độ:

3. Nhận định được cơ thể người là một khối thống nhất có sự liên quan mật thiết qua lại giữa các cơ quan bộ phận, giữa cấu trúc và chức năng, giữa cơ thể và môi trường để có thái độ đúng đắn về vai trò quan trọng của giải phẫu với các môn học lâm sàng.

* Kỹ năng:

4. Chỉ được đầy đủ các chi tiết giải phẫu chính của hệ thống các cơ quan trong cơ thể người bình thường. 

5. Chỉ được các thành phần chính trên người sống, hình vẽ, trên xác và trên các mô hình - tiêu bản chi tiết giải phẫu đã được học

9. Mô tả học phần


Học phần này sẽ cung cấp cho sinh viên khối lượng lớn kiến thức về đại cương môn học, các kiến thức cơ bản về các chi tiết giải phẫu chính của các thành phần thuộc hệ thống các cơ quan trong cơ thể:cơ quan vận động (hệ xương khớp, hệ cơ, hệ thần kinh), hô hấp, tiêu hoá, niệu dục. Các kiến thức cơ bản về cấu tạo giải phẫu cơ quan và liên quan tới một số chức năng chính trong cơ thể. 

Cung cấp thêm cho sinh viên những kiến thức cơ bản liên quan đến các môn học cơ sở cũng như lâm sàng sau này để áp dụng khi có biểu hiện tổn thương thành phần của các cơ quan để hình thành thái độ của sinh viên trong quá trình học kiến thức.


Các bài giảng sẽ được thuyết trình và thảo luận trên lớp. Trong thời gian học tập học phần này sinh viên sẽ phải làm bài kiểm tra trắc nghiệm lý thuyết vào tuần cuối. 

Cuối học phần sinh viên phải thi bằng nhiều hình thức phối hợp để đánh giá được kiến thức, thái độ, kỹ năng: Test + chạy trạm + vấn đáp.


Sinh viên chủ động tham khảo tài liệu trên thư viện, trên mạng Internet và tài liệu do bộ môn cung cấp trước khi lên lớp, học tập đầy đủ cũng như tích cực tham gia thảo luận nhóm. 

10. Phân bố thời gian:
3 ( 2 5 6)/18 tuần


Số tiết thực dạy:
2 tiết/tuần lý thuyết, thảo luận và 5 tiết/tuần thực hành


Số tuần thực dạy:
18


Số số tiết thực dạy:
15 tiết lý thuyết/ 30 tiết thực hành

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần:


Sinh viên cần phải học môn sinh học đại cương trước khi học học phần này.

12. Nội dung học phần:

	STT
	Tên bài
	Số tiết

	1
	Bài 1: Nhập môn Giải phẫu-Đại cương hệ vận  động

1. Nhập môn Giải phẫu
1.1. Định nghĩa và lịch sử môn học Giải phẫu

1.2. Các phương tiện và phương thức mô tả Giải phẫu

1.3. Vị trí của Giải phẫu trong Y sinh học

1.4. Tầm quan trọng của Giải phẫu học trong Y học

1.5. Danh từ và danh pháp Giải phẫu học

1.6. Tư thế giải phẫu và định hướng vị trí giải phẫu

1.7. Phương pháp nghiên cứu và học giải phẫu

2. Đại cương hệ xương khớp

3. Đại cương cơ

4. Đại cương hệ thần kinh
	1

	2
	Bài 2 : Giải phẫu hệ xương - khớp 

1. Hệ thống xương-khớp chi trên

2. Hệ thống xương-khớp chi dưới

3. Hệ thống xương-khớp đầu mặt và nền sọ

4. Hệ thống xương-khớp thân mình
5. Đặc điểm chức năng của các xương khớp lớn và áp dụng trên lâm sàng.
	Thị giáo

	3
	Bài 3: Giải phẫu hệ cơ

1. Hệ thống cơ chi trên

2. Hệ thống cơ chi dưới

3. Hệ thống cơ đầu mặt cổ

4. Hệ thống cơ thân mình

5. Đặc điểm chức năng nhóm cơ; cơ tùy hành động mạch, các áp dụng trên lâm sàng
	Thị giáo

	4
	Bài 4: Giải phẫu hệ thần kinh-nội tiết 

1. Hệ thần kinh trung ương

1.1. Tủy sống

1.2. Thân não

1.3. Tiểu não

1.4. Gian não

1.5. Đoan não

2. Hệ nội tiết

3.  Hệ thần kinh ngoài biên

3.1. Các dây thần kinh sọ

3.2. Các dây thần kinh sống.

4. Hệ thần kinh thực vật
	2

	5
	 Bài 5: Giải phẫu hệ tim mạch

1. Đại cương chung hệ tuần hoàn 

2. Tim trưởng thành

3. Tuần hoàn hệ thống

3.1. Động mạch chủ

3.2. Phần lên động mạch chủ

3.3. Cung động mạch chủ

3.4. Các động mạch cảnh

3.5. Tĩnh mach Đầu mặt cổ

3.6. Bạch mạch đầu mặt cổ

3.7. Động mạch chủ ngực và các nhánh cấp máu cho ngực

3.8. Các tĩnh mạch của ngực

3.9. Động mạch chủ bụng và các nhánh cấp máu cho bụng

3.10.Tĩnh mạch chủ bụng và các nhánh cấp máu cho bụng
	2

	6
	Bài 6: Giải phẫu hệ hô hấp

1. Đại cương chung về hệ hô hấp

2. Cấu tạo giải phẫu mũi-xoang

3. Hầu

4. Thanh quản

4.1. Hình thể ngoài, liên quan

5. Khí quản

6. Phế quản

7. Phổi

8. Cuống phổi

9. Màng phổi
	2

	7
	Bài 7: Giải phẫu hệ tiêu hoá và các tuyến 

1. Đại cương 

2. Miệng và các tuyến nước bọt

3. Thực quản

4. Dạ dày

5. Tỳ

6. Ruột non

7. Ruột già

8. Gan

9. Tụy
	2

	8
	Bài 8: Giải phẫu hệ tiết niệu

1. Đại cương
2. Giải phẫu hệ tiết niệu

2.1. Thận

2.2. Niệu quản

2.3. Bàng quang

3.4. Niệu đạo
	2

	9
	Bài 9: Giải phẫu hệ sinh dục

1. Đại cương 

2. Giải phẫu hệ sinh dục nam

2.1. Các cơ quan sinh dục trong của nam

2.2. Các cơ quan sinh dục ngoài

3. Giải phẫu sinh dục nữ

3.1. Các cơ quan sinh dục trong

3.2. Các cơ quan sinh dục ngoài
	2

	10
	Bài 10: Giải phẫu giác quan

1. Khứu giác

2. Vị giác

3. Xúc giác

4. Thị giác

5. Thính giác và thăng bằng
	2


13. Phương pháp giảng dạy


- Phối hợp các phương pháp tích cực: Thuyết trình, Thảo luận nhóm, Đảo chiều


- Tự học

14. Phương tiện và vật liệu giảng dạy


- Tập tranh Atlat giải phẫu


- Tranh, mô hình


- Xác ướp formol, tạng rời, tiêu bản


- Băng Video, đĩa hình, Projector

15. Đánh giá:


Kiểm tra thường xuyên:
20%


Kiểm tra giữa học phần:
30%


Thi cuối học phần: 50%

16. Tài liệu học tập và tham khảo 

16.1. Tài liệu học tập
1. Trịnh Xuân Đàn: Giáo trình  giải phẫu học đại cương. Nhà xuất bản y học Hà nội 2015.

16.2. Tài liệu tham khảo

2. Bài giảng giải phẫu học tập 1. Trường đại học Y – Dược Thái Nguyên – Nhà xuất bản Y học 2008.

3. Bài giảng giải phẫu học tập 2. Trường đại học Y – Dược Thái Nguyên – Nhà xuất bản Y học 2008. 

4. Frank H. Netter, MD. Atlas giải phẫu người. Nhà xuất bản y học 2015.
5. Trịnh Văn Minh: Giải phẫu người tập 1. Nhà xuất bản y học , Hà nội 2005.

6. Trịnh Văn Minh: Giải phẫu người tập 2. Nhà xuất bản y học , Hà nội 2005.

7. Nguyễn Quang Quyền: Bài giảng giải phẫu học tập 1. Nhà xuất bản y học TP Hồ Chí Minh 1993.

8. Nguyễn Quang Quyền: Bài giảng giải phẫu học tập 2. Nhà xuất bản y học TP Hồ Chí Minh 1993.
17. Lịch học

17.1. Lịch học lý thuyết

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Tài liệu HT/ tham khảo
	Hình thức học

	1
	Nhập môn Giải phẫu-Đại cương hệ vận động

1. Nhập môn Giải phẫu
1.1. Định nghĩa và lịch sử môn học Giải phẫu

1.2. Các phương tiện và phương thức mô tả Giải phẫu

1.3. Vị trí của Giải phẫu trong Y sinh học

1.4. Tầm quan trọng của Giải phẫu học trong Y học

1.5. Danh từ và danh pháp Giải phẫu học

1.6. Tư thế giải phẫu và định hướng vị trí giải phẫu

1.7. Phương pháp nghiên cứu và học giải phẫu

2. Đại cương hệ xương khớp

3. Đại cương cơ

4. Đại cương hệ thần kinh
	1
	PGS.TS Đàn
	[1], [2], [4], [5], [7] 
	Thuyết trình, thảo luận nhóm

	2
	Giải phẫu hệ xương – khớp 

1. Hệ thống xương-khớp chi trên

2. Hệ thống xương-khớp chi dưới

3. Hệ thống xương-khớp đầu mặt và nền sọ

4. Hệ thống xương-khớp thân mình
5. Đặc điểm chức năng của các xương khớp lớn và áp dụng trên lâm sàng.
	
	ThS. Tâm
	[1], [2], [4], [5], [7]
	Thị giáo

	3
	Giải phẫu hệ cơ

1. Hệ thống cơ chi trên

2. Hệ thống cơ chi dưới

3. Hệ thống cơ đầu mặt cổ

4. Hệ thống cơ thân mình

5. Đặc điểm chức năng nhóm cơ; cơ tùy hành động mạch, các áp dụng trên lâm sàng
	
	ThS. Bình
	[1], [2], [4], [5], [7]
	Thị giáo

	4
	Giải phẫu hệ thần kinh – Nội tiết + Thảo luận

1. Hệ thần kinh trung ương

1.1. Tủy sống

1.2. Thân não

1.3. Tiểu não

1.4. Gian não

1.5. Đoan não

2. Hệ nội tiết.

3.  Hệ thần kinh ngoài biên

3.1. Các dây thần kinh sọ

3.2. Các dây thần kinh sống.

4. Hệ thần kinh thực vật 

Thảo luận: Hệ thần kinh - Nội tiết

Chủ đề 1. Mô tả sự tương quan giữa cột sống và tủy sống, áp dụng.

Chủ đề 2. Một số mốc thăm khám thần kinh ngoại biên.

Chủ đề 3. So sánh hệ giao cảm và phó giao cảm.
	2
	PGS.TS Đàn
	[1], [3], [4], [6], [8]
	Thuyết trình, thảo luận nhóm

	5
	 Giải phẫu hệ tim mạch + Thảo luận

1. Đại cương chung hệ tuần hoàn 

2. Tim trưởng thành

3. Tuần hoàn hệ thống

3.1. Động mạch chủ

3.2. Phần lên động mạch chủ

3.3. Cung động mạch chủ

3.4. Các động mạch cảnh

3.5. Tĩnh mach Đầu mặt cổ

3.6. Bạch mạch đầu mặt cổ

3.7. Động mạch chủ ngực và các nhánh cấp máu cho ngực

3.8. Các tĩnh mạch của ngực

3.9. Động mạch chủ bụng và các nhánh cấp máu cho bụng

3.10.Tĩnh mạch chủ bụng và các nhánh cấp máu cho bụng

Thảo luận: Hệ tuần hoàn
Chủ đề 1. Vòng nối mạch máu đầu mặt cổ, ứng dụng. Điều kiện để thắt một mạch máu.

Chủ đề 2. Vòng nối mạch  máu chi trên, chi dưới , ứng dụng. 
	2
	ThS. Sinh
	[1], [3], [4], [6], [8]
	Thuyết trình, thảo luận nhóm

	6
	Giải phẫu hệ hô hấp + Thảo luận

1. Đại cương chung về hệ hô hấp

2. Cấu tạo giải phẫu mũi-xoang

3. Hầu

4. Thanh quản

4.1. Hình thể ngoài, liên quan

5. Khí quản

6. Phế quản

7. Phổi

8. Cuống phổi

9. Màng phổi

Phần thảo luận: hệ hô hấp

Chủ đề 3. Đặc điểm vùng mũi,  hầu, thanh quản và 1 số ứng dụng

Chủ đề 4. Phổi, màng phổi và một số ứng dụng
	2
	ThS. Sinh
	[1], [2], [3],[4], [5], [6],[7], [8]
	Thuyết trình, thảo luận nhóm

	7
	Giải phẫu hệ tiêu hoá và các tuyến + Thảo luận

1. Đại cương 

2. Miệng và các tuyến nước bọt

3. Thực quản

4. Dạ dày

5. Ruột non

6. Ruột già

7. Tỳ

8. Gan

9. Tụy

Thảo luận hệ tiêu hóa

Chủ đề 1. Phân khu ổ bụng, đối chiếu các tạng và các điểm đau ngoại khoa trên thành bụng.

Chủ đề 2. So sánh đặc điểm hình thể, cấu tạo, mạch thần kinh của các đoạn ống tiêu hóa từ thực quản đến ống hậu môn.
	2
	ThS. Tâm
	[1], [3], [4], [6], [8]
	Thuyết trình, thảo luận nhóm

	8
	Giải phẫu hệ tiết niệu + Thảo luận

1. Đại cương
2. Giải phẫu hệ tiết niệu

2.1. Thận

2.2. Niệu quản

2.3. Bàng quang

3.4. Niệu đạo

Thảo luận tiết niệu 

Chủ đề:  Đặc điểm vị trí, hình thể liên quan của hệ tiết niệu và áp dụng.
	2
	ThS. Sinh
	[1], [3], [4], [6], [8]
	Thuyết trình, thảo luận nhóm

	9
	Giải phẫu hệ sinh dục + Thảo luận

1. Đại cương 

2. Giải phẫu hệ sinh dục nam

2.1. Các cơ quan sinh dục trong của nam

2.2. Các cơ quan sinh dục ngoài

3. Giải phẫu sinh dục nữ

3.1. Các cơ quan sinh dục trong

3.2. Các cơ quan sinh dục ngoài

Thảo luận sinh dục-giác quan

Chủ đề 1. Nêu 1 số ứng dụng lâm sàng của cơ quan sinh dục trong của nam.

Chủ đề 2.  Nêu 1 số ứng dụng lâm sàng của cơ quan sinh dục trong của nữ .
	2
	ThS. Sinh
	[1], [3], [4], [6], [8]
	Thuyết trình, thảo luận nhóm

	10
	Bài 10: Giải phẫu giác quan + Thảo luận

1. Khứu giác

2. Vị giác

3. Xúc giác

4. Thị giác

5. Thính giác và thăng bằng

Thảo luận giác quan

Chủ đề. Đặc điểm cấu tạo của mắt, tai và áp dụng.
	2
	PGS.TS Đàn
	[1], [2], [3],[4], [5], [6],[7], [8]
	Thuyết trình, thảo luận nhóm


17.2. Lịch học thực hành

	Tuần thứ
	Nội dung


	Số tiết
	Giảng viên
	Tài liệu học tập/tham khảo
	Hình thức học

	1
	 Giải phẫu hệ xương- khớp ĐMC – Thân mình

1. Vị trí, hình thể, đặc điểm các xương đầu mặt. Cấu tạo hộp sọ

2. Đặc điểm cấu tạo, phân loại đốt sống, lồng ngực, khung chậu và áp dụng

3. Đặc điểm chức năng khớp thái dương hàm và các áp dụng trên lâm sàng
	5
	BS. Linh
	[1], [2], [4], [5], [7]
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1. Vị trí, hình thể, các mốc chính và định hướng được các xương dài chính của cơ thể

2. Đặc điểm chức năng các khớp lớn chi trên, chi dưới và các áp dụng trên lâm sàng
	5
	BS. Linh
	[1], [2], [4], [5], [7]
	Thuyết trình, Làm việc theo nhóm nhỏ

	3


	 Giải phẫu cơ Đầu mặt cổ, thân mình 

1. Nhận định các cơ theo các lớp, các vùng ĐMC, thân mình.

2. Nguyên ủy, bám tận, chức năng cơ tùy hành động mạch.
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1. Vị trí, giới hạn, hình thể ngoài các phần hệ thần kinh trung ương (tủy sống, thân não, gian não và đoan não) và áp dụng.                                                    

2.  Các dây thần kinh sống; mối liên quan của tủy sống, ống sống và dây thần kinh sống để áp dụng lâm sàng
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1. Đặc điểm các vòng tuần hoàn.

2. Vị trí, hình thể ngoài, liên quan, cấu tạo tim và áp dụng

3. Đặc điểm, nguyên ủy đường đi, phân nhánh và vùng cấp máu hệ thống mạch lớn của cơ thể.

4. Mũi, các xoang liên quan đến mũi; hình thể trong của hầu, vòng bạch huyết quanh hầu. Các áp dụng lâm sàng
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1. Đặc điểm của miệng, răng, lưỡi, chức năng và phân loại và áp dụng

2. Khái niệm về phúc mạc

3. Vị trí, hình thể và liên quan các phần của ống tiêu hoá (thực quản, dạ dày, ruột).
	5
	PGS.

TS. Đàn
	[1], [3], [4], [6], [8]
	Thuyết trình, Làm việc theo nhóm nhỏ

	8
	 Giải phẫu các tuyến phụ thuộc 

1. Vị trí, hình thể và liên quan của tuyến gan.

2. Vị trí, hình thể và liên quan của tuyến tụy.

3. Vị trí, hình thể và liên quan của tỳ.
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1. Vị trí, hình thể ngoài, liên quan các phần bộ máy tiết niệu (thận, niệu quản, bàng quang, niệu đạo)
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